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1 2 3 4=5+6 5 6 6 6 6 6

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.247 2.247 435 121 526 230 400 330 180 25

1 Chi quản lý hành chính (L340-K341) 235 235 235

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 45 45 45

Kinh phí chi cải cách tiền lương 45 45 45

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 190 190 190

Kinh phí đi Lào 190 190 190

2 Chi sự nghiệp kinh tế (L280-K322) 180 180 180

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 73 73 73

Kinh phí chi cải cách tiền lương 73 73 73

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 107 107 107

KP sách ảnh du lịch Điện Biên tiếng Nhật 107 107 107

3 Chi sự nghiệp văn hóa (L160-K161) 1.807 1.807 200 121 526 230 400 330

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 591 591 121 140 60 270

Kinh phí chi cải cách tiền lương 591 591 121 140 60 270

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.216 1.216 200 386 230 340 60

KP Lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2035

200 200 200

Kinh phí bảo quản hiện vật vũ khí 616 616 386 230

KP thực hiện chương trình kỷ niệm 76 năm 

ngày thương binh liệt sỹ
400 400 340 60

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao (L220-K221) 25 25 25

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 25 25 25

Kinh phí chi cải cách tiền lương 25 25 25

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
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  Đơn vị: triệu đồng

Trong đó

   Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 Chương:425

(Kèm theo Quyết định số 445/QĐ-SVHTTDL ngày 10/10/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 



I Dự toán thu

II Dự toán chi 400.000.000 400.000.000 400.000.000

1 Sự nghiệp kinh tế - Văn phòng Sở  (L280-K322) 250.000.000 250.000.000 250.000.000

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 250.000.000 250.000.000 250.000.000

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên. 50.000.000 50.000.000 0

- Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên 100.000.000 100.000.000 0

- Hội nghị xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc tại tỉnh Luông-pha-bang 100.000.000 100.000.000 0

-
Hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc và Thành phố

Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông-pha-bang
0 0 250.000.000

2 Sự nghiệp văn hóa - Thư viện tỉnh (L160 - K161) 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 150.000.000 150.000.000 150.000.000

- Tham gia cuộc thi Đại Sứ Văn hóa đọc 150.000.000 150.000.000 0

-
Tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên lần 

thứ I năm 2023
0 0 150.000.000

Nội dung/ hoạt động

  Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ

TT

Kinh phí được 

giao tại Quyết 

định số 2242/QĐ-

UBND 

Kinh phí phân bổ tại 

Quyết định số 

455/QĐ-SVHTTDL 

ngày 30/12/2022

Kinh phí sau điều 

chỉnh tại QĐ 

443/QĐ-SVHTTDL 

ngày 09/10/2023

(Kèm theo Quyết định số  445/QĐ-SVHTTDL ngày  10/10/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)



DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ
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